	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 497/QĐ-UBND
	Hòa Bình, ngày 15 tháng 3 năm 2019 


QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH VÀ ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH HÒA BÌNH
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 1540/QĐ-BTP ngày 06/7/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành và được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp; Quyết định số 2434/QĐ-BTP ngày 26/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành và được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp 
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại tờ trình số 177/TTr-STP ngày 01/3/2019,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành (05 thủ tục), danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung (07 thủ tục) trong lĩnh vực Trợ giúp pháp lý thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình.

- Bãi bỏ 07 thủ tục trong lĩnh vực Trợ giúp pháp lý đã được công bố tại Quyết định số 374/QĐ-UBND ngày 29/02/2016; Quyết định số 635/QĐ-UBND ngày 14/3/2018; Quyết định số 1617/QĐ-UBND ngày 10/7/2018; Quyết định số 3010/QĐ-UBND ngày 24/12/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh.

(Có phụ lục chi tiết kèm theo).

Phụ lục Danh mục và nội dung cụ thể của từng thủ tục hành chính tại Quyết định này được đăng tải trên Trang Thông tin điện tử của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, chuyên mục “Văn bản/Quyết định” tại địa chỉ: http://vpubnd.hoabinh.gov.vn/index/HOMEPAGE/39/2239/2239/menu.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các thủ tục hành chính công bố tại Quyết định này được thực hiện tiếp nhận, trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và Sở Tư pháp kể từ ngày ký.

- Giao Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông đăng tải đầy đủ nội dung cụ thể của từng thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này trên Cổng thông tin điện tử tỉnh, Trang thông tin điện tử của Sở, Ngành liên quan và niêm yết, công khai việc tiếp nhận, trả kết quả thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh.

- Giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với cơ quan có liên quan; căn cứ Quyết định này xây dựng quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết. Thời gian trước ngày 20/3/2019.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Tư pháp; Thông tin và Truyền thông và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Cục Kiểm soát TTHC-VPCP;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Chánh VP, Phó CVP Bùi Quang Toàn;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Trung tâm TH & CB tỉnh;
- Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh;
- Lưu: VT, KSTT (H. Thành 19b)
	CHỦ TỊCH




Nguyễn Văn Quang


PHỤ LỤC
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH VÀ ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH HÒA BÌNH
(Ban hành hèm theo Quyết định số 497/QB-UBND ngày 15 tháng 3 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình)

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
I. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành

	STT
	Tên thủ tục hành chính
	Thời hạn giải quyết
	Địa điểm thực hiện
	Phí, lệ phí (nếu có)
	Căn cứ pháp lý

	1
	Thủ tục lựa chọn, ký hợp đồng với Luật sư
	20 ngày làm việc
	Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh thuộc Sở Tư pháp
	Không
	- Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017;

- Thông tư số 08/2017/TT-BTP ngày 15/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý và hướng dẫn giấy tờ trọng hoạt động trợ giúp pháp lý;

- Quyết định số 1540/QĐ-BTP, ngày 06/7/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành và được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý thuộc chức năng quản lý của Bộ Tư pháp.

	2
	Thủ tục lựa chọn, ký hợp đồng với tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật
	20 ngày làm việc
	Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Hòa Bình
	Không
	- Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017;
- Thông tư số 08/2017/TT-BTP ngày 15/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý và hướng dẫn giấy tờ trong hoạt động trợ giúp pháp lý;

- Quyết định số 1540/QĐ-BTP, ngày 06/7/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành và được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý thuộc chức năng quản lý của Bộ Tư pháp.

	3
	Thủ tục cấp lại Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý
	05 ngày làm việc
	Trong tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Hòa Bình
	Không
	- Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017;

- Thông tư số 08/2017/TT-BTP ngày 15/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết một Số điều của Luật Trợ giúp pháp lý và hướng dẫn giấy tờ trong hoạt động trợ giúp pháp lý;
- Quyết định số 1540/QĐ-BTP, ngày 06/7/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành và được, sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý thuộc chức năng quản lý của Bộ Tư pháp.

	4
	Thủ tục chấm dứt đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý
	07 ngày làm việc
	Trưng tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Hòa Bình
	Không
	- Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017;

- Thông tư số 08/2017/TT-BTP ngày 15/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý và hướng dẫn giấy tờ trong hoạt động trợ giúp pháp lý;

- Quyết định số 1540/QĐ-BTP, ngày 0Ố/7/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành và được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý thuộc chức năng quản lý của Bộ Tư pháp.

	5
	Thủ tục rút yêu cầu trợ giúp pháp lý của người được trợ giúp pháp lý
	Ngay sau khi nhận được hồ sơ theo quy định
	Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh thuộc Sở Tư pháp/ Chi nhánh của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh/ Trụ sở Tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý
	
	- Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017;

- Thông tư số 12/2018/TT-BTP ngày 28/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn một số hoạt động nghiệp vụ trợ giúp pháp lý và quản lý chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý.

- Quyết định số 2434/QĐ-BTP, ngày 26/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành và được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp.
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n . Danh mọc thủ tục hành chính được sửa đỗi, bổ sung



STT MãsổTTHC Tên thú tục hành chính Thời hạn 
giãi quyết



Địa điểm thực 
hiện



Phí, lệ phí 
(náu có) Căn cứ pháp ỉỹ



1 B-BTP-277244-TT TM tucyêu cầu trơ giúp pháp
lý .



Ngay sau khi nhận 
đủ hồ sơ theo quy 
định



Trung tâm Trợ 
giúp pháp lý 



nhà nước thụộc 
Sở Tư pháp/ 



Chi nhánh của 
Trung tâm Trợ 
giúp pháp lý 



nhà nước tình/ 
Trụ sơ Tổ chức 



tham gia trợ 
giúp pháp lý



Không



- Luâí Trơ giúp pháp ỉý năm 
2017.
- Thông tư số 12/2018/TT- 
BTP ngày 28/8/2Q18 của 
Bộ trưởng Bộ Tư pháp 
hướng dẫn một số hoạt 
động nghiệp vụ trọ giúp 
pháp lý và quân lý chât 
lượng vụ việc trợ giứp 
pháp lý.
- Quyết định số 2434/QĐ- 
BTP, ngày 26/9/2018 của 
Bộ trường Bộ Tu pháp về 
việc công bố thủ tục hành 
chính mới ban hành và 
được sửa đỗi, bổ sung 
ừong lĩnh vực trợ giúp 
pháp lý thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Bộ 
Tư pháp.



2 B-BTP-207742-TT Thu tục cấp thẻ cộng tác viên 
trợ-giúp pháp lý 07 ngày làm việc



Trung tâm Trợ 
giúp pháp lý 



nhà nước thuộc 
Sở Tư pháp



Không



- Luật Trợ giứp pháp lý năm 
2017;
“ Thông tư số. 08/2017/TT- 
BTP ngày 15/11/2017 của



4











Bộ trưởng Bộ Tư phảp quy 
định chi tiết một số điều 
của Luật Trợ giúp pháp lý 
và hướng dẫn giấy tờ trong 
hoạt động trợ giúp pháp
lý;
- Quyết định số 1540/QĐ- 
BTP, ngày 06/7/2018 của 
Bộ trưởng Bộ Tư pháp về 
viậc công bố thủ tục hành 
chính mơi ban hành và 
được sửa đổi, bổ sung 
trong lĩnh vực trợ giúp 
pháp lý thuộc chức năng 
quản lý của Bộ Tư pháp.



3 B-BTP-244579-TT Thủ tục cấp lại thẻ cộng tác 
viên trợ giúp pháp lý 07 ngày làm việc



Trung tâm Trợ 
giúp pháp lý 



nhả nước thuộc 
Sở Tư pháp



Không



- Luật Trợ gìựp pháp lý năm 
2017;
- Thông tư số 08/2017/TT- 
BTP ngày 15/11/2017 của 
Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy 
định chi tiết một số điều 
của Luật Trợ giúp pháp ỉý 
và hướng dẫn giấy tờ ừong 
hoạt đông trơ giúp pháp 
lỷ; /  ,
- Quyết định số 1540/QĐ- 
BTP, ngày 06/7/2018 của 
Bộ trưởng Bộ Tư pháp về 
việc công bố thủ tục hành



5











chính mới ban hành và 
được sửa đổi, bổ sưng 
trong lĩnh vực trợ giúp 
pháp lý thuộc chức năng 
quản lý của Bộ Tư pháp.



4 B-BTP-049051-TT Thủ tục đăng ký tham gia trợ 
giúp pháp lý 07 ngày làm việc



Trung tâm Phục 
vụ Hành chính 
công tinh Hòa 



Bình
Không



- Luâí Trơ giúp pháp lý năm 
2017;
- Thong tư số 08/2017/TT- 
BTP ngày 15/11/2017 của 
Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy 
định chi tiết một số đỉều 
của Luật Trợ giup pháp lý 
và hướng dẫn giấy tờ trong 
hoạt động trợ giúp pháp
lý;
- Quyết định sổ 1540/QĐ- 
BTP, ngày Ó6/7/2018 cửa 
Bộ trưởng Bộ Tư pháp về 
việc công bố -thủ tục hành 
chính mới ban hành và 
được sửa đổi, bổ sung 
trong lĩnh vực trợ giúp 
pháp lý thuộc chức năng 
quản lý của Bộ Tư pháp.



5 B-BTP-049059-TT
Thủ tục thay đổi nội dung 
Giấy đãng ký tham gia trợ 
giúp pháp lý



05 ngày làm việc



Trung tâm Phục 
vụ Hãnh chính 
công tỉnh Hòa 



Bình



Không



- Luật Trơ giúp pháp lý năm 
2017;
- Thong tư số 08/2017/TT- 
ẸTP ngày 15/11/2017 của 
Bộ trương Bọ Tư pháp quy
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định chi tịết một sổ điều 
của Luật Trợ giúp pháp lý 
vầ hướng dẫn giấy tờ trong 
hoạt động trợ giúp pháp
lý;
- Quyết đinh số 1540/QĐ- 
BTP, ngày 06/7/2018 của 
Bộ trưởng Bộ Tư pháp về 
việc công bố thủ tục hành 
chính mới ban hành và 
đưạc sửa đổi, bổ sung 
trong Imh vực trợ giúp 
pháp lý thuộc chức năng 
quản lý của Bộ Tư pháp.



6 B-BTP-244672-TT
Thủ tục giải quyết khiếu nại 
về trợ giúp pháp lý



- Đối với người 
đứng đầu tổ chức 
thực hiện TGPL: 
03 ngày làm việc
- Đổi vói Giám 
đốc Sở Tư pháp: 
15 ngày



Trung tâm Trợ 
giúp pháp ỉý 



nhà nước thuộc
Sở Tư pháp



Không



- Luật Trợ giúp pháp Ịý năm 
2017;
- Thông tư số 12/2018/TT- 
BTP ngày 28/8/2018 của 
Bộ trưởng Bộ Tự pháp 
hướng dẫn một số hoạt 
động nghiệp vụ trợ giúp 
pháp lý và quản lý chât 
lượng vụ việc trợ giúp 
pháp lý.
- Quyết định số 2434/QĐ- 
BTP, ngày 26/9/2018 của 
Bộ trưởng Bộ Tư pháp về 
việc công bố thủ tục hành
chính mới ban hành và1
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\



được sửa đổi, bổ sung 
trong lĩnh vực trợ giúp 
pháp lý thuộc phạm vi 
chức nâng quân lý của Bộ 
Tư pháp.



l ' B-BTP-276829-TT Thủ tục thay đổi người thực 
hiện trợ giúp pháp lý 03 ngày làm việc



Trung tâm Trợ 
giúp pháp lý 
nhà nước thuộc 
Sở Tư pháp/ 
Chi nhánh của 
Trung tâm Trợ 
giúp pháp lý 
nhà nước tỉnh/ 
Trụ sơ Tổ chức 
tham gia trợ 
giúp pháp lý



Không



- Luật Trợ giúp pháp lý năm 
2017;
- Thong tư số 12/2018/TT- 
BTP ngày 28/8/2018 của 
Bộ trưồng Bộ Tư pháp 
hướng dẫn một số hoạt 
động nghiệp vụ trợ giúp 
pháp lý và quản lý chất 
lượng vụ việc trợ giúp 
pháp lý.
- Quyết định số 2434/QĐ- 
BTP, ngày 26/9/2018 của 
Bộ trưởng Bộ Tư pháp về 
việc công bố thủ tục hành 
chính mới ban hành và 
được sửa đổi, bỗ sung 
trong lĩnh vực trợ giúp 
pháp lý thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Bộ 
Tư pháp.
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nr. Danh mục thủ tục hành chính b| bãi bỏ



STT



1



Số hồ sơTTHC Tên thả tục hành chính Tên VBQPPL quy định viềc bãi bỏ 
TTHC Lĩnh vực Cơ quan thực hiện



T-HBĨ-278783-TT Thủ tục công nhận và cấp thẻ cộng tác 
viên trợ giúp pháp lý



- Luật Trợ gĩứp pháp lý năm 2017;
- Thông tư số 08/2017/TT-BTP 
ngày 15/11/2017 của Bộ trưởng Bộ 
Tư pháp;
- Quyet định số 1540/QĐ-BTP, 
ngày 06/7/2018 của Bộ trưởng Bộ 
Tư pháp.



Trợ giúp pháp
lý
.



Trung tâm Trợ giúp 
pháp lý Nhà nước 
tỉnh Hòa Bình - Sở 
Tư pháp



2 T-HBI-278784-TT Thủ tục cấp lại thẻ cộng tác viên trợ giúp 
pháp lý



- Luật Trợ giúp pháp lỷ năm 2017;
- Thông tư số 08/2017/TT-BIP 
ngày 15/11/2017 của Bộ trưởng Bộ 
Tư pháp;
- Quyết định số 1540/QĐ-BTP, 
ngày 06/7/2018 của Bộ trưởng Bộ 
Tư pháp.



Trơ giúp pháp 
ỉý



Trung tâm Trợ giúp 
pháp lý Nhà nước 
tỉnh Hòa Binh - Sở 
Tư pháp



' 3 T-HBI-278634-TT
Thủ tục đăng ký tham gia trợ giúp pháp 
lý của các to chức hành nghề luật sư, to 
chức tư vấn pháp luật



- Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017;
- Thông tư số 08/2017/TT-BTP 
ngày 15/11/2017 của Bộ trưởng Bộ 
Tư pháp;
- Quylt định số 1540/QĐ-BTP, 
ngày 06/7/2018 của Bộ trưởng Bộ 
Tư pháp.



Trợ giúp pháp
ly



Trung tâm Trợ giúp 
pháp lý Nhà nươc 
tỉnh Hòa Bình - Sở 
Tư pháp



4 T-HBI-278Ó35-TT Thủ tục thay đồi giấy đỗng ký tham gia 
trợ giúp pháp lý của các tổ chức hành



- Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017;
- Thông tư số 08/2017/TT-BTT



Trợ’ giúp pháp 
lý Sở Tư pháp1
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Qghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật ngày 15/11/2017 của Bộ trưởng Bộ 
Tư pháp;
- Quyet định số 1540/QĐ-BTP, 
ngày 06/7/2018 của Bộ trưởng Bộ 
Tư pháp.



5 T-HBI-281409-TT Thủ tục yêu cầu trợ giúp pháp lý



- Luât Trơ giúp pháp lý.năm 2017;
- Thông' tư so 12/2018/TT-BTP 
ngày 2.8/8/2Ọ18 cùa Bộ trưởng Bộ 
Tư pháp.
- Qụyet định số 2434/QĐ-BTP, 
ngày 26/9/2018 của Bộ trưởng Bộ 
Tư pháp.



Trợ giúp pháp
lý '



Trung tâm Trợ giúp 
pháp lý Nhà nước 
tỉnh Hòa Bình - Sở 
Tư pháp



6 T-HBI-279279-TT Thủ tục thay đổi người thực hiện trợ giúp 
pháp lý



- Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017;
- Thông tư sô 12/2018/TT-BTP 
ngày 28/8/2018 của Bộ trương Bộ 
Tư pháp.
- Quyết định số 2434/QĐ-BTP, 
ngày 26/9/2018 của Bộ trường Bộ 
Tư pháp.



Trơ giúp pháp
lỷ



Trung tâm Trợ giúp 
pháp lý Nhà nước 
tỉnh Hòa Bìhh - sỏ 
Tư pháp



7 T-HBI-278638-TT



Khiếu nại về từ chối thụ lý vụ,việc trọ 
giúp pháp lý; không thực hiện trợ giup 
pháp lý; thay đôi người thực hiện trọ 
giúp pháp lý



- Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017;
- Thông tư sô 12/2018/TT-BTP 
ngày 28/8/2018 của Bộ trưởng Bộ 
Tứ pháp.



Quyết đính số 2434/QĐ-BTP, 
ngày 26/9/2018 của Bộ trưởng Bộ 
Tứ pháp.



Trợ giúp pháp 
lý



Trung tâm Trợ giúp 
pháp lý Nhà nước 
tỉnh Hpa Bình - sỏ 
Tư pháp
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PHẦN II.
NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH



I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH



1. Thố tục lựa chọn, ký hợp đồng vứi Luật sư
1.1. Trình tự  thực hiện
- Căn cứ vào nguồn lực trợ giúp pháp lý, Trang tâm ừợ giúp pháp lý Nhà nước 



tỉnh Hòa Bình (sau đây gọi là Trung tâm) đánh giá khả năng đáp ứng nhu cầu trợ giúp 
pháp lý của Trang tâm để dự kiên số lượng luật sư ký hợp đông thực hiện trợ giúp 
pháp lý (sau đây gọi là luật sư).



- Giám đốc Trung tâm quyết định thành lập Tổ đánh giá hồ sơ lựa chọn luật sư.
- Thông bảo lựa chọn luật sư được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở 



Tư pháp tỉnh^Hòa Bình (tối thiểu là 05 ngày làm việc) gồm những nội dung: số lượng 
luật sư dự kiến lụa chọn; điều kiện ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý; cách thức, 
tiêu chí, thang bảng điểm đánh gỉá hồ sơ; yêu cầu về hồ sơ; địa điểm, ứiời hạn nộp hồ 
sơ; dự thào hợp đầng thực hiện trợ giúp pháp lý; các yêu cầu khác (nêu có).



“ Trên cơ sở thông báo lựa chọn luật sư, luật sư nộp hồ sơ về Trung tâm Ợhờí 
hạn nộp hồ sơ quy định tại thông báo ỉựa chọn luật sư; bảo đảm thời hạn tối thiếu là 
20 ngày kể từ ngày thông bảo được đăng tải).



- TỔ đánh giá luật sư hoàn thành việc đánh giá trong thời hạn 15 ngày kể từ 
ngày hết hạn nộp hồ sơ. Trường họp cần thiết, có thể kéo dài thời gian, đánh giá nhưng 
không quá 05 ngày làm việc.



- Trung tâm có ửách nhiệm thông báo kểt quả lựa chọn đến các luật sư đã nộp 
hồ sơ. Luật sư phải có số điểm đánh giá từ 50 điểm trở lên và được lựa chọn theo thứ 
tự từ cao xuống thấp đến đủ số lượng dự kiến lựa chọn.



- Trong thòi hạn 10 ngày kể từ ngày thông báo, luật sư được lựa chọn có trách 
nhiệm ký họp đồng với Trung tâm. Quá thời hạn trên mà luật sư được lựa chọn không 
ký hợp đồng thì Trung tâm thông báo để ký hợp đồng với luật sư có số điểm cao kế 
tiếp sau (nếu còn).



1.2. Cách thức thực hiện
- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Hòa Bình;
- Nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính.
1.3. Thành phần hồ sơ



a) Thành phần hồ sơ:
- Giấy đề nghị tham gia lựa chọn ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý có xác 



nhận của tổ chức hành nghề luật sư nơi luật sư đang làm việc hoặc cơ quan, tổ chức 
mà luật sư ký họp đồng lao động đồng ý cho luật sư tham gia ký họp đồng thực hiện 
trợ giúp pháp lý;











. - Bản sao thẻ luật sư;
- Bản giói thiệu về quá ữình hành nghề của luật sư, Vụ. việc tham gia tố tụng; 



kinh nghiệm tham gia trợ giúp pháp lý;
- Các tài íiệu khác theo thông báo lựa chọn luật sư (nếu có).
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
1.4. Thời hạngiảỉ quyết hồ sơ
- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ, Tổ đánh giá luật sư phải 



hoàn thành việc đánh giá. Trường họp cần thiết, có thể kéủ dài thời gian đánh giá 
nhưng không quá 05 ngày ỉàm việc..



- Trung tầm có ừách nhiệm thông báo kết quả lựa chọn đến các luật sư đã nộp 
hô sơ. Trong thời hạn 10 ngày kê từ ngày thông báo, luật sư được lựa chọn cổ trách 
nhỉệm ký hợp đồng với Trung tâm.



1.5. Đối tuợng thưc hiện thủ tục hành chính: Luật sư tham gia lựa chọn kỷ 
hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý vớỉ Trung tâm.



1.6. Cơ quan giậi quyết thủ tục hành chính: Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà 
nước tĩnh Hòa Bình.



1.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp 
lý giữa Trung tâm và luật sư.



1.8. Phí, lệ phí: Không.
1.9. Yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
- Luật sư có đủ điều kiện quy định tại Khoản 3 Điều 14 Luật Trợ giúp phấp lý.



Cụ thể;
+ Không đang trong thời gian thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 



trong hoạt động hành nghe luật su;
+ Không bị cấm hành nghề hoặc bị hạn chế hoạt động nghề nghiệp theo quyết 



định của cơ quan cỏ thẩm quyên;
+ Không đang bị truy cứu ửách nhiệm hình sự;
+ Được sự đồng ý bằng vãn bản của tổ chức hành nghề luật sư nơi luật sư đang 



làm việc hoặc cơ quan, tổ chức mà luật sư ký kết họp đồng lao động.
- Luật sư đã thực hiện hành vi bị nghiêm cẩm quy định tại khoản 1 Biều 6 của 



Luật Trợ giúp pháp lý thì không được lựa chọn, ký kết hợp đồng thực hiện trợ giúp 
pháp lý ừong thời gian ít nhất là 02 năm kể từ ngày có kết luận vi phạm. Cụ thể:



4* Xâm phạm đanh dự, nhân phẩm, quyền và lợi ích hợp pháp của người được 
trợ giúp pháp lý; phân biệt đối xử người được trợ giúp pháp lý;



+ Nhận, đòi hỏi bất kỳ một khoản tiền, lợi ích vật chất hoặc lợi ích khác từ 
người được trợ giúp pháp lý; sách nhiễu người được ừợ giúp pháp lý;
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+ Tiết lộ thông tin về vụ việc trợ giúp pháp lý, về người được trợ giúp pháp lýr 
ữừ trường hợp người được trợ giúp pháp lý đồng ý bằng văn bản hoặc lưật có quy 
định khác;



+ Từ chối hoặc không tiểp tục thực hiện trợ giúp pháp lý, trừ trường hợp quy 
định tại Luật này và quy định của pháp luật về tố tụng;



+ Lợi dụng hoạt động trợ giúp pháp lý để trục lợi, xâm phạm quổc phòng, an 
ninh quốc gia, gây mât trật tự, an toàn xã hội, ảnh hưởng xấu đến đạo đức xã hội;



+ Xúi giục, kích động người được trợ giúp pháp lý cung cấp thông tin, tài liệu 
sai sự thật, khiếu nại, tố cáo, khởi kiện trái pháp luật.



1.10. Tên mẫu đưn, mẫtt tờ khai: Chưa quy định
1.11. Căn cứ pháp lý:
- Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017;
- Thông tư sổ 08/2O17/TT-BTP ngày 15/11/2017 cùa Bộ trưởng Bộ Tư pháp 



quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý và hướng dẫn giấy tờ ữong 
hoạt động ữợ giúp pháp lý;



- Quyết định số 1540/QĐ-BTP, ngày 06/7/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về 
t, việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành và được sửa đôi, bô sung ừong lĩnh



vực trợ giúp pháp lý thuộc chức nấng quản lý của Bộ Tư pháp.



2. Thủ tục lựa chọn, ký hợp đồng với tồ chức hành nghề luật sir, tẫ chức tu' 
vẩn pháp luật



2.1. Trình tir thưc hiên « * ■
- Cãn cứ vào tình hình thực tiễn của tỉnh Hòa Bình, Sở Tư pháp đánh giả khả 



năng đáp ứng nhu cầu trợ giúp pháp lý cùa Trung tâm để đự kiến sổ lượng tổ chức ký 
hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý (sau đây gọi là tô chức).



- Giám đốc Sở Tư pháp quyết định thành lập Tổ đánh giá hồ sơ lựa chọn tổ
chức.



- Thông báo lựa chọn tổ chức được đãng tải trên Trang thông tin điện tử của Sờ 
Tư pháp (tối thiểu là 05 ngày làm việc) gồm những nội dung: số lượng tổ chức hành 
nghê luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật dự kiến lựa chọn; điều kiện ký hợp đồng thực 
hiện ừợ giúp pháp lý; cách thức, tiêu chí, thang bảng điểm đánh giá hồ sơ; yêu cầu về 
hồ sơ; địa đỉểm, thời hạn nộp hồ sơ; dự thảo họp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý; các 
yêu cầu khác (nếu cỏ).



- Trên cơ sở thông báo lựa chọn tổ chức, tổ chức nộp hồ sơ về Sở Tư pháp (thờ: 
hạn nộp hồ sơ quy định tại thông báo lựa chọn tỗ chức; bảo đảm thòi hạn tối thiểu là 
20 ngày kể từ ngày thông báo được đãng tải).
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- TỔ đánh giá tổ chức hoàn thành việc đánh giá ừong thời hạn 15 ngày kể tìr...
ngày hểt hạn nộp hồ sơ. Trưòng hợp càn thiết, có thể kéo dài thời gian đánh gỉá nhưng 
không quá 05 ngày làm việc.



- Sở Tư pháp có trách nhiệm thông báo kết quà lựa chọn đến các tổ chức đã nộp 
hô sơ. Tổ chức phải có số điểm đánh giá từ 50 điểm trở lên và được lựa chọn theo thứ 
tự từ cao xuống thấp đến đủ số lượng dự kiến lựa chọn.



- Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được thông báo, tổ chức được lựa 
chọn có trách nhiệm ký hợp đồng với Sở Tự pháp. Quá thòi hạn trênmà tổ chức được 
lựa chọn không ký hợp đồng thì Sở Tư pháp thông báo để ký hợp đồng với tổ chực có 
số điểm cao kế tiểp saũ (nếu còn).



2.2. Cách thức thực hiện; Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính 
đên Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh.



2.3. Thành phần hồ sơỉ
a) Thành phần hồ sơ:
- Giấy đề -nghị tham gia lựa chọn ký hợp đồng thực hiện ừợ gỉúp pháp lý;
- Bản sao Giấy đăng ký hoạt động;
- Bản giới thiệu về tổ chức và hoạt động của tổ chức tham gia lựa chọn ký hợp 



đồng thực'hiện trợ giúp pháp lý, trong đỏ nêu rỗ số luật sư, số tư vấn viên pháp luật 
làm việc tại tô chức (kèm theo bản sao thẻ luật sư, thẻ tư vấn viên pháp luật), vụ việc 
tham gia tô tụng, kỉnh nghiệm tham gia ừợ giúp pháp lý, cơ sở vật chất và cáe nội 
dung khác;



- Các tài liệu lchậc theo thông báo lựa chọn tổ chức (nếu có).
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
2.4. Thòi hạn giải quyết
- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hét hạn nộp hồ sơ, Tổ đánh giá tổ chứq 



phải hoàn thành việc đánh giá. Trường hợp cần thiết, có thể kéo dài thời gian đánh giá 
nhưng không quá 05 ngày làm việc.



- Sở Tư pháp có trách nhiệm thông báo kết quả lựa chọn đến các tổ chức đã nộp 
hồ sơ. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được thông báo, tổ chốc được lựa 
chọn có trách nhiệm ký hợp đồng với Sở Tư pháp.



2.5. Đối tirqrng thực hiện thủ tục hành chính; Tổ chức hành nghề luật sư, tổ 
chức tư vấn pháp luật tham gia ỉựa chọn ký họp đòng thực hiện ừợ giúp pháp lý.



2.6. Cơ quan giải quyểt thù tục hành chính: Sở Tư pháp.
2.7. Kết quả thực hiện thù tục hành chính: Hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp 



lý giữa Sờ Tư pháp và tổ chức hảnh nghề luật sư, tổ chức tư vẩn pháp luật,
2.8. Phí, lệ phí: Không.
2.9/ Yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính
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- Tổ chức có nguyện vọng và có đủ điều kiện theo quy định tại khoản 2 Điều 14 
của Luật Trợ giúp pháp lý. Cụ thể:



+ Có lĩnh vực đãng kỷ hoạt động phù hợp với lĩnh vực trợ giúp pháp lý theo 
quy định của Luật ừợ giúp pháp lý;



+ Là tổ chức hành nghề luật sư; tổ chức tư vấn pháp luật có ít nhất 01 tư vấn 
viên pháp luật có 02 năm kinh nghiệm tư vân pháp luật trở lên hoặc 01 luật sư làm 
việc thường xuyên tại tổ chức;



+ Có cơ sở vật chất phù hợp vớí hoạt động trợ giúp pháp lý;
+ Không đang trong thời gian thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 



ừong hoạt động hành nghề luật sư, tư vấn pháp luật.
- Tổ chức đã thực hiện hành vi bị nghiêm cấm quy định tại khoản 1 Điều 6 của 



Luật Trợ giúp pháp lý thỉ không được lựa chọn, ký kết hợp đồng thực hiện trợ giúp 
pháp lý trong thời gian ít nhẩt là 02 năm kể từ ngày có kết luận vi phạm. Cụ thể:



+ Xâm phạm danh dự, nhân phẩm, quyền và lợi ích hợp pháp của người đựợc 
ừợ giúp pháp lý; phân biệt đối xử người được trợ giúp pháp lý;



+ Nhận, đòi hỏi bất kỳ một khoản tiền, lợi ích vật chất hoặc lợi ích khác tù 
người được trợ giúp pháp lý; sách nhiễu người được ừợ giúp pháp lý;



+ Tiết lộ thông tin về vụ việc trợ. giúp pháp lý, về người được trợ giúp pháp lý, 
trừ trường hợp người được trợ giúp pháp lý đông ý băng vãn bản hoặc luật có quy 
định khác;



+ Từ chối hoặc không tiếp tục thực hiện trợ giúp pháp lý, trừ trường hợp quy 
định tại Luật này và quy định của pháp luật về tố tụng;



+ Lợi dụng hoạt động trợ giúp pháp lý để trục lợi, xâm phạm quốc phòng, an 
ninh quốc gia, gây mất trật tự, an toàn xã hội, ảnh hưởng xâu đên đạo đức xã hội;



+ Xúi giục, kích dộng người được ữợ giúp pháp lý cung cấp thông tin, tài liệu 
sai sự thật, khiếu nại, tố cáo, khởi kiện trái pháp luật.



2.10. Tên mẫu đơn, mẫu tò khai: Chưa quy định.
2.11. Căn cử pháp lý
- Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017;
- Thông tư số 08/2017/TT-BTP ngày 15/11/2017 của Bộ hưởng Bộ Tư pháp 



quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý và hướng dẫn giấy tờ ừong 
hoạt động trợ giúp pháp lý;



- Quyết định'số 1540/QĐ-BTP, ngày 06/7/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp vể 
việc công bổ thủ tục hảnh chính mới ban hành và được sửa đôi, bô sung trong lĩnh 
vực trợ giúp pháp lý thuộc chức năng quản lý của Bộ Tư pháp.



3. Thủ tục cấp lạỉ Giấy đãng ký tham gia trợ giúp pháp lý
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3.1; Trình tự thực hiện
- Trong trường hợp Giẩy đăng k ý  tham gia ữợ giúp pháp lý bị mất, bị hư hỏng 



không sử dụng được, tồ chức đãng ký tham gia trợ giúp pháp lý nộp đơn đề nghị cấp 
lại Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý đen Sở Tư pháp để được cấp lại Gỉay đăng 
ký tham gia trợ giúp pháp lý.



- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn đề nghị, Sỡ Tư 
pháp câp lại Giấy đãng ký tham gia ữ ợ  giúp pháp lý cho tổ chức đăng ký tham gia trợ 
giúp pháp lý.



3.2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ ừực tiếp, qua hệ thống bưu chính hoặc 
hình thức phù hợp khác đến Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh.



3.3. Thành phần hồ sơ
a) Đơn đề nghị cấp lại Giấy đăng ký tham gỉa trợ giúp pháp lý theo mẫu ban 



hành kèm theo Thông tu số 08/2017/TT-BTP (Mau TP-TGPL-05).
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
3.4. Thòi hạn giải quyết hồ sơ: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn đề 



nghị của tồ chức đăng ký tham gia ừợ giúp pháp lý.
3.5. Đối tượng thực hiện thủ tụ c  hành chính: Tổ chức hành nghề luật sư, tổ 



chức tư vấn pháp luật đã được cấp Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý nhưng 
Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp -lý bị mất, bị hư hỏng không sử dụng được.



3.6. Cơ quan giải quyết thủ tụ c  hành chính: Sở Tư pháp
3.7. Kết quả-thực hiện thủ tụ c  hành chính: Giẩy đlng ký tham gia trợ giúp 



pháp lý được câp lại.
3.8. Phí, lệ phí: Không.
3.9. Yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
Tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vẩn pháp luật đẩ được cấp Giấy đăng ký 



tham gia ừợ giúp pháp lý nhưng Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý bị mất, bị hư 
hỏng không sử dụng được.



3.10. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp lại Giấy đăng ký tham gia 
trợ giúp pháp lý theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 08/2017/TT-BTP ngày 
15/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp (Mầu TP-TGPL-05).



3.11. Căn cứ phảp lý
- Luật Trợ giúp pháp ỉý năm 2017;
- Thông tư số 08/2017/TT-BTP ngày 15/11/2017 của Bộ ứưởng Bộ Tư pháp 



quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý và hướng dẫn giấy tò trong 
hoạt động trợ giúp pháp lý.



“ Quyết định số 1540/QĐ-BTP, ngày 06/7/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về 
việc công bô thủ tục -hành chính mới han hành và được sửa đổi, bô sung trong lĩnh 
vực trợ giúp phảp lý thuộc chức năng quản lý của Bộ Tư pháp.
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỮ NGHĨA VIỆT NAM 
Đỏc lắp" Tự do - Hạnh phủc



ĐƠN DÈ NGHỊ CẨP LẠI GIẤY ĐẴNG KÝ 
THAM G Ù  TRỢ GIÚP PHẤP LÝ



Kỉnh gửi: Sở Tư pháp tỉnh (thành phố)..................................
ỉ . Tên tổ chức (tên gọi đầy đủ ghi bằng chữ in hoa) : ...................
Tên giao dịch (nếu có):.................... ...............................................



Địa chỉ trụ sở:........ ................................
Điện thoại:............................... Fax:...
2. Đặỉdiện theo pháp luật của tổ chức:
Họ và tên (chừ in hoa) : .......... ................



Chức danh:...............................................................
Điên thoai:................................... Fax:.....................* 4



3. Giấy đãng ký tham gia trự giúp pháp lý số:..
..................................................... ..... ......cấp ngày:



4. Lý do cấp lại:



Email:



Email:......
............do



Xin chịu trách nhiệm về những nội dung nêu trên và cam đoan thực hiện đầy đủ các 
quyền, nghĩa vụ của tổ chức đăng ký tham gia ừợ giúp pháp lý thèo quy định của 
pháp luật.



............. . ngày...... tháng......năm ..........
Đạỉ diện theo pháp luật của tồ chức đăng kỷ



(Kỷ và ghi rõ họ tên, đỏng dấu)
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4. Thủ tục chấm dứt tham gia trự giúp pháp lý
4.1. Trình tự thực hiện
- Trường họp tổ chức đãng ký tham giạ tự chẩm dứt tham gia trợ giúp pháp lý 



hoặc chẩm dứt hoạt động theo quy định cua pháp luật thì nộp hồ sơ vè Sở Tư pháp 
tỉnh Hòa Bình (qua Trung tâm Phục vụ Hành chính công) nơi đăng ký tham gia trợ 
giúp pháp lý.



- Tronja; thòi hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Tư 
pháp công bo việc chấm dứt tham gia ừợ giúp phảp lý, đăng tải trên Trang thông tin 
điện tử của Sở Tư pháp và thông báo về Bộ Tư pháp.



4.2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính 
đến Trung tầm Phục vụ Hành chính công.



4.3 Thành phần hồ sơ
a) Thành phần hồ sơ
- Văn bản thông báo về việc chấm dứt thục hiện trợ giúp pháp lý;
- Giấy đăng ký tham gia trợ...giúp pháp lý.
b) Số lượnghồ sơ: 01 bộ.
4.4. Thời hạn giải quyết hồ.sơ: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ 



hợp lệ.
4.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức hành nghề luật sư, tổ 



chức tư vấn pháp luật đăng ký tham gia ừợ giúp pháp lý.
4.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Sờ Tư pháp
4.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính; Quyết định cồng bé việc chấm 



dứt tham gia trợ giúp pháp lý của Sở Tư pháp.
4.8. Phí, lệ phí: Không.
4.9. Yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính; Không có
4.10. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Chưa quy định
4.11. Căn cứ pháp lỷ:
"Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017;
" Thông tư sổ 08/2017/TT-BTP ngày 15/11/2017 của Bộ trường Bộ Tư pháp 



quy định chi tiết một số điêu cùa Luật Trợ giúp pháp lý và hưống đẫn giấy tờ trong 
hoạt động trợ giúp pháp lý;
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- Quyết định sổ 1540/QĐ-BTP, ngày 06/7/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về 
việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành và được sửa đổi, bô sung trong lĩnh 
vực trợ giúp pháp lý thuộc chức năng quản lý cùa Bộ Tư pháp.



5. Thủ tục rút yêu cầu trợ giúp pháp lý của người được trự giúp pháp lý
5.1. Trình tự thực hiện
- Người được ừợ giúp pháp lý có nguyện vọng rủt yêu cầu trợ giúp pháp lý thì 



lầm đơn rút yêu cầu trợ giúp pháplý và gửi tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý (Trung 
tẫm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Hòa Bình, Chi nhánh của Trung tâm, tô chức ký 
hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý, tồ chức đãng ký tham gia trợ giúp pháp lý) hoặc 
ngưòi thực hiện trợ giúp pháp lý (Trợ giúp viên pháp lý, Luật sư thực hiện trợ giúp 
pháp lý theo hợp đồng với Trũng tẩm trợ giúp pháp lý nhà nước, Luật sư tìiực hiện ừợ 
giúp pháp lý theo phân công của tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý, Tư vân viên pháp 
luật có 02 năm kinh nghiệnĩ tư vấn pháp luật trở lên làm việc tại tổ chức tham gia trợ 
giúp pháp lý, Cộng tác viên ừợ giúp pháp lý).



- Khi nhận được đơn rút yêu cầu ừợ giúp pháp lý, tổ chức thực hiện trợ giúp 
pháp lý hoặc người thực hiện trợ giúp pháp lý trả lời ngay bằng văn bản về việc không 
tiếp tục thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý.



5.2. Cảch thức thực hiện
- Nộp hồ sơ ừực tiếp tại trụ sở của tổ chức thực hiện ừợ giúp pháp lý;
“ Gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu chính;
- Grửi hồ sơ qua fax, hình thức điện tử.
5.3. Thành phần hầ sư
- Đơn rút yêu cầu trợ giúp pháp lý.
Số. lượng hồ sơ: 01 bộ.
5.4. Thời hạn giải quyết: Ngay sau khi nhận đù hồ sơ theo quy định.
5.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Ngưòi được trợ giúp pháp lý có 



nguyện vọng rút yêu câu trợ giúp pháp lý.
5.6. Cớ quan giâi quyết thủ tục hành chính: Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà 



nước tỉnh Hòa Bình, Chi nhánh của Trung tâm; tô chức hành nghê luật sư, tổ chức tư 
vấn pháp luật kỷ hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý hoặc đăng ký tham gia trợ giúp 
pháp lý.



5.7. Kết quâ thực hiện thủ tục hành chính: Người được trợ giúp pháp lý được 
rút yêu cầu trợ giúp pháp lý, vụ việc trợ giúp pháp lý kết thúc.



5.8. Phí, lệ phíĩ Không.
5.9. Yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có
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5.10. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn rút yêu cầu trợ giúp pháp lý theo mẫu 
ban hàrih kèm theo Thông tư số 12/2018/TT-BTP ngày 28/8/2018 của Bộ trưởng Bộ 
Tư pháp (Mậu sổ 05-TP-TGPL).



5.11. Căn cứ pháp lý
- Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017;
- Thông tư số 12/2018/TT-BTP ngày 28/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp 



hướng dẫn một số hoạt động nghiệp vụ trợ giúp pháp lý và quản lỷ chất lượng vụ viện 
trợ giúp pháp lý,



- Quyết định số 2434/QĐ-BTP, ngày 26/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về 
việc cồng bố thủ tục hành chính mới ban hành và được sùa đổi, bổ sựng trong lĩnh 
vực trợ giúp pháp lý thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp.
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



.......... ngày....tháng..... năm 20.
ĐƠN RÚT YỂU CẰU TRỢ GIÚP PHÁP LÝ 
Kính gửi:....................... (1)...........................



Tôi là (họ và tên):...............(2) hoặc (3)............................................................
Ngày,’tháng, năm sinh:........................................... Giới tính:............................
Địa chỉ liên h ệ : .......... .............. ..........................................................................
Điện thoại:................................... ..................................................... .........
CMNDỵThẻ căn cước công dân số:.......................... ...........................................
Ngày cấp.....................Nơi cấp..........................................................................
Nghề nghiệp:........................................................................ Dần tộc:........ .....
Là người được trợ giúp pháp lỷ
Hoặc là giám hộ của người được trợ giúp pháp l ý .............. (2)..................đang được
........................(1)...........................ữợ giúp pháp lý.
Đến nay, do không còn nhụ cầu trợ giúp pháp lý, căn cứ vào khoản 6 Điều 8 cùa Luật
Trợ giúp pháp lý, tôi xỉn rút yêu cầu trợ giúp pháp lý, đề nghị.............(1)..............
xem xét, quyết định.



NGƯỜI LÀM ĐƠN
(Kỷ, ghi rõ họ tên hoặc điểm chỉ)



Chú thích:
(1) : Tên tồ chức thực hiện trợ giúp pháp lý;
(2) : Họ và tên người được trợ giúp pháp lý;
(3) : Họ và tên người giám hộ của người được trợ giúp pháp lý.



11











II. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Đ ược SỬA ĐỎI, BỒ SƯNG



1, Thủ tục yêu cầu trự giúp pháp lý
1.1. Trình tự  thực hiện
- Khi yêu cầu trợ giúp pháp lý, người yêụ cầu phải nộp hồ sơ yêu cầu trợ giúp 



pháp lý cho Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Hòa Bình, Chi nhánh của Trung 
tâm hoặc tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý (tổ chức hành nghề luật sư, tổ chừc tư vấn 
pháp luật ký hợp đổng thực hiện trợ giúp pháp lý với Sở Tư pháp;, tỗ chức hành nghề 
luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật đăng kỷ tham gia trợ giúp pháp lý).



- Sau khi tiếp nhận hồ sơ, người tiếp nhận phải xem xét và trâ lời ngay cho 
người yêu cầu về việc hồ sơ đủ diều kiện thụ lý hoặc phải bổ sung thêm giấy tờ, tàị 
liệu có liên quan. Trường hợp người yêu cầu chưa thể cung cấp đẫy đủ hồ sơ nhưng 
cân thực hiện trợ giúp pháp lý ngay do vụ việc Sắp hết thời hiệu khởi kiện (còn dưới 
05 ngày làm việc), săp đến ngày xét xử (theo quyết định đưa vụ án ra xẻt xử còn dưới 05 
ngày làm việc), cơ quan tiến hành tố tụng chuyển yêu cầu trợ giúp pháp lý cho tổ chức 
thực hiện trợ giúp pháp lý hoặc để ừánh gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp 
của người đứợc ừợ gỉủp pháp lý thì người tiếp nhận yêu cầu báo cáo người đứng đằu 
tổ. chức thực hiện trợ giúp pháp lý và thụ lý ngay, đồng thời hướng dẫn người yêu cầu 
trợ giúp pháp lý bỗ sung các giấy tờ, tài liệu can thiết.



- Thời hạn bổ sung .giấy tờ, tài liệu chứng minh là người được trợ giúp pháp lý 
đôi với ừưòrng hợp thụ lý ngay vụ việc trợ giúp pháp lý, cụ thể như sau:



•+* Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ khi vụ việc trợ giúp pháp lý đựợc thụ 
lý, người yêu cầu trợ giúp pháp lý có trách nhiệm cung cấp, bổ sung các giấy tờ chứng 
minh là người được trợ giúp pháp lý. Trường hợp người được trợ giúp pháp lý cư trú 
tại vùng cỏ điều kiện kinh te - xã hội đặc biệt khó khăn hoặc trường hợp bất khả 
kháng thì thời hạn bổ sung giấy tờ, tài liệu là 10 ngày làm việc, kể tù khi vụ việc ừợ 
giúp pháp lý được thụ lý;



+ Trường hợp người yêu cầu trợ giúp pháp lý không cung cấp giấy tờ chứng 
minh là người đứợc ừợ giúp pháp lý trong thời hạn nêu trên thì vụ việc trợ giúp pháp 
lý không được tiếp tục thực hiện. Việc không tiếp tục thực hiện vụ việc trợ giúp pháp 
lý được tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý hoặc người thực hiện trợ giúp phap lý 
thông báo băng văn bản và nêu rõ lý do cho người được trợ giúp pháp lý.



- Khi yêu cầu trợ giúp pháp lý đủ điều kiện thụ lý, Trung tâm trợ giúp pháp lý 
nhà nước tỉnh Hòa Bình, Chi nhánh của Trung tâm hoặc tổ chức tham gia ừợ giúp 
pháp lý vào Sổ thụ lý, theo dổi vụ việc trợ giúp pháp lý,



- Tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý từ chối thụ lý và thông bảo rô lý do bằng 
văn bản cho người yêu cầu khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:



+ Yêu cầu trợ giúp pháp lý không phải là vụ việc cụ thể liên quan trực tiếp đến 
quyền và lợi ích họp pháp của người được trợ giúp pháp lý và không phù hợp với quyÉ 
định của Luật Trợ giúp pháp lý;



+ Yêu cầu trợ giúp pháp lý có nội dung trái pháp luật;
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+ Người được trợ giúp pháp lý đấ chết; *
+ Vụ việc đang đươc một tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý khác thụ lý, giải



quyết.
1.2. Cách thức thực hiện
- Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sờ của tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý (Trunệ 



tâm ữợ giúp pháp lý nhà nưởc tỉnh Hòa Bình, Chi nhánh của Trung tâm, Trụ sớ của to 
chức ký hơp đồng thực hiện ừợ giúp pháp lý, tổ chức đăng ký tham gia trợ giúp pháp
lỷ).; .



“ Gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu chính;
- Gửi hồ sơ qua fax, hình thức điện tử.
* Lưu ý: Việc nộp hồ sơ yêu cầu trợ giúp pháp ỉý được thực hiện như sau:
- Trường hợp nộp trực tiếp tại trụ sở của tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý: 



người yêu cầu trợ giúp pháp lý nộp đơn yêu cầu trợ giúp pháp lý, giấy tờ, tài liệu có 
liên quan đến vụ việc và xuất trình bản chính hoặc nộp bản sao có chửng thực giấy tờ 
chúng minh là người được trợ giúp pháp lý;



Trong trường hợp người yêu cầu ữợ giúp pháp lý không thể tự mình viết đơn 
thì người tiếp nhận yêu cầu có trách nhiệm ghi các nội dung vào mâu đơn để họ tự 
đọc hoặc đọc ỉại cho họ nghe và yêu cầu họ ký tên hoặc điểm chỉ vào đơn.
!  - Trường họp gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu chính: người yêu cầu trợ giúp pháp lý
nỆộp đơn yêu cau trợ giúp pháp lý, giấy tờ, tài liệu có liên quan đến vụ việc và bản sao 
đỏ chứng thực giấy tờ chứng minh là người được trợ giúp pháp lý;



- Trường hợp gửi hồ sơ qua fax, hỉnh thức điện tử, khi gặp người thực hiện trợ 
giúp pháp lý, người yêu cầu trợ giúp pháp lý phải xuất trình bản chính hoặc nộp bản 
sao có chứng thức giấy tò chứng minh là người được trợ giúp pháp lý.



1.3. Thành phần hầ sơ
a) Thành phần hồ sơ „
- Đơn yêu cầu trợ giúp pháp lý;
- Giấy tờ chứng minh người thuộc diện trợ giúp pháp lý quy định tại Điều 33 



Thông tư số 08/2017/TT-BTP ngày 15/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định 
chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý và hướng dẫn giấy tờ ừong hoạt động 
trợ giúp pháp lý;



- Các giấy tờ, tài liệu có liên quan đến vụ việc trợ giúp pháp lý.
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
1.4. Thòi hạn giẵi quyết: Ngay sau khi nhận đủ hồ sơ theo (Ịuy định, người 



tiếp nhận yêu cầu phải kiểm tra các nội dung có liên quan đến yêu cầu trợ giúp pháp 
lý và trả lời ngay cho người yêu cầu về việc hồ sơ đủ điều kiện để thụ lý hoặc phải bố 
sung giấy tờ, tài liệu có liên quan.



1.5. Đối tưọng thực hiện thủ tục hành chính: Người yêu cầu trợ giúp pháp lý.
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1.6. Cơ quan gỉải quyết thủ tục hành chính: Trung tâm trợ giúp phốp lý nhà 
nước tỉnh/thành phố, Chi nhánh của Trung tâm; tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư 
vấn pháp luật ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý hoặc đăng ký tham gia trợ giúp 
pháp lý.



1.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Vụ việc được thụ lý.
1.8. Phí, lệ phí: Không.
1.9. Yêu cầu điều kiện thực hiện thô tục hành chính ,
- Người được trợ giúp pháp lý theo quy định của Luật Trợ giúp pháp lý hoặc 



người thân thích của người được trợ giúp pháp lý, cơ quan, người có thẩm quyền tiến 
hành tô tụng hoặc pơ quan, tổ chức, cá nhân 'khác có liên quan yêu cầu trợ giúp pháp
lý;



“ Vụ việc trợ giúp pháp lý liên quạn trực tiép đến quyền và lợi ích hợp pháp của 
người được trợ giúp pháp lý;



“ Vụ việc trợ giúp pháp lý thuộc phạm vi thực hiện ừợ giúp pháp lý quy định tại 
Đỉều 26 của Luật Trợ giúp pháp lý;



- Vụ việc trợ:giúp pháp lý thuộc lĩnh vực, hình thức trợ giúp pháp lý quy địĩứi 
tại Điều.27 của Luật Trợ giúp pháp lý;



- Vụ việc trơ giúp pháp lý không thuộc trường hợp phải từ chối theo quy định 
tại khoản 3, Điêu 30 của Luật Trợ giúp pháp lý.



1.10. Tên mẫu đơn, mẫu tò‘ khai: Đơn yêu cầu trợ giúppháp lý theo mẫu han 
hành kèm 4heo Thông tư sỗ Ỉ2/20Ỉ8/TT-BTP ngày 28/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư 
pháp (Mau số 02-TP-TGPL).



1.11. Căn cứ pháp Ịý
- Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017;
“ Nghị định số 144/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2017 của Chính phủ quy định chi 



tiết một so điều của Luật Trợ giúp pháp lý;
“ Thông tư số 08/2017/TT-BTP ngày 15/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp 



quy định chi tiết một số điêu của Luật Trợ giúp pháp lý và hướng dẫn giấy tờ trong 
hoạt động trợ giúp pháp lý;



- Thông tư số 12/2018/TT“BTP ngày 28/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp 
hựóng dẫn một số hoạt động nghiệp vụ trợ giúp pháp lý và quẫn lý chất lượng vụ việc 
trợ giúp pháp lý.



- Quyết định số 2434/QĐ-BTP, ngày 26/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp vè 
việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành và được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh 
vực ừợ giúp pháp lý thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp.
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



......... . ngày..... tháng....năm 20.



ĐƠN YÊU CÀU TRỢ GIÚP PHÁP 1Ý 
Kính gửi: ....................... (1)...........................



I. Phần thông tín dành cho người yêu cầu trợ giúp pháp lý
H ọvàtên:...............(2)............... ........................................................................
Địa chỉ liên hệ:........................................ ..............................................‘.............
Điện thoại:.............. ................................... ....... ..................................................
Số CMND/Thẻ căn cước công dân:...................cấp ngày............... tạ i .............
Mổi quan hệ với người được trợ giúp pháp lý:
II. Phần thông tín dành cho ngu ò i được trợ giúp pháp lý
Họ và tên:.............. (3)...................................... ..................... : *.................  "
Ngày, tháng, năm sinh:........................................... Giới tính:............................
Đ|achỉ Hên h ệ :.............................................................................................. .
Điện thoại:............................................................ ........................................*.......
Số CMND/Thẻ căn cước công dân:............... cấp ngày.......... tạ i ......................
Dân tộc:................................................................................................................
Diện người dược trợ giúp pháp lý:......................................................................
HI, Nội dung vụ việc trợ  giúp pháp lý 
1. Tóm tắt yêu cầu trợ giúp pháp lý



2. Yêu càu hình thức ừợ giúp pháp lý
Tư vấn pháp luật I I
Tham gia tố tụng Q
Đại diện ngoài tố tụng Q
3. Tài liệu gửi kèm theo đơn
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(1)



a )  .......... ............................. ......... ............................ -........................... ............
b )  .................. ................. ..................................................................................
0 ........................................................................................... ....................... .....
Tôi xin cam đoan lời trình bày trên là đúng sự thiệt. Đề nghị ............... .
......................xem xét trợ giúp pháp lý.



NGƯỜI LÀM ĐƠN
(Ký, ghi rõ họ tên hoặc điểm chỉ)



Chủ thích:
(1) : Tên tồ chức thực hiện ừợ giúp pháp lỷ;
(2) : Họ và tên người yêu cầu trợ giúp pháp lý;
(3) : Họ và tên người được trợ giúp pháp lý.
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2. Thủ tục cấp thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý
2.1. Trình tự thực hiện
- Người có đủ tiêu chuẩn quy định tại khoản 2 Điều 24 của Luật Trợ giúp pháp 



lý nêu cỏ nguyện vọng làm cộng tác viên trợ giúp pháp lý (sau đây gọi chung là cộng 
tác viên) và nhất ừí với các nội dung cơ bản của hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý 
theo hướng dân của Bộ Tư pháp thì gửi hồ sơ đén Trung tâm Trợ giúp pháp lý tình 
Hòa Bình.



- Trong thời hạn 04 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, căn cứ vào nhu 
cầu trợ giúp pháp lý của người dân và điều kiện thực tế tại địa phương, Giám đốc 
Trung tâm lựa chọn hồ sơ ừình Giám đốc Sở Tư pháp xem xét cấp thẻ cộng táo 
viên. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì trả lại hồ sơ cho người người đề nghị làm 
cộng tác viên và thông báo rõ lý do bằng văn bản.



- Trong thcd hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ do Giám 
đốc Trung tâm trình, Giám đốc Sở Tư pháp xem xét, quyết định cấp thẻ cộng tác viên. 
Trường hợp từ chấi phải thông báo rõ lý do bằng vãn bản cho người đề nghị làm cộng 
tác viên. Người bị tù chối có quyền khiếu nại đôi với việc từ chối cấp thẻ cộng tác 
viên. Việc giải quyết khiếu nại được thực hiện theo quy định của pháp luật về khiếu 
nại.



- Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được cấp thẻ, cộng tác viên cỏ ừách 
nhiệm đến Trung tâm để ký hợp đồng thực hiện trợ gỉúp pháp lý, ừừ trưòng hợp có lý 
do chính đáng.



2.2. Cách thức thực hiên: Nộp hồ sơ ữực tiếp, dịch vụ bưu .chhìh hoặc hình 
thức phù hợp khảc đển trụ sở Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tinh Hòa Bình.



* Lưu ý: Việc nộp hồ sơ đề nghị làm cộng tác viên được thực hiện như sau:
- Trường hợp nộp trực tiếp tại ữụ sở Trung tâm, người đề nghị ỉàm cộng tác 



nộp các giấy tờ: Đơn đề nghị làm cộng tác viên; Sơ yếu lý lịch cá nhân có xác nhận 
của ủy  ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trứ và 02 ảnh màu chần dung cỡ 2 
cm X 3 cm; xuất ừình bản chính hoặc nộp bản sao có chứng thực giây tờ chứng minh 
íà người đã nghỉ hưu theo quy định;



- Trường hợp gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu chính, người đề nghị làm cộng tác viên 
gửi các giây tò: Đơn đê nghị làm cộng tác viên; Sơ yêu lý lịch cá nhân cỏ xác nhận 
của ủy  ban nhân dân xẵ, phường, thị trấn nơi cư trú và 02 ảnh màu chân dung cỡ 2 
cm X 3 cm, bản sao có chứng thực giấy tờ chứng minh lằ người đã nghỉ hưu theo quy 
định;



- Trường họp gửi qua fax, hình thức điện tử, người đề nghị làm cộng tác 
viên gửi các gray tờ: Đơn để nghị làm cộng tác viên; Giấy tờ chứng minh là người đã 
nghỉ hưu theo quy định; Sơ yếu lý lịch cá nhân có xác nhận của ủy  ban nhân dân xa? 
phường, thị trấn nơi cư ừú và 02 ảnh màu chân đung cỡ 2 cm X 3 cm đến Trung tâm.



2.3. Thành phần hề sơ
a) Thành phần hồ sơ
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V



- Đơn đề nghị làm cộng tác viên ừợ giúp pháp lý theo mẫu bạn hành kèm theo 
Thông tư số 08/2017/TT-BTP (Man TP-TGPL -10);



- Giấy tờ chứng minh là người đã nghỉ hưu theo quy định;
- Sơ yếu lý lịch cá nhân có xác nhận của ủy  ban nhân dân xã, phường, thị trấn 



nơi cư trú và 02 ảnh màu chân dung cỡ 2 cm X 3 cm.
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
2.4. Thòi hạn giải quyết liồ SO’: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sq 



hợp lệ.
2.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính
Những người đã nghỉ hưu, có năng lực hành vi dân sự đày đủ, có phẩm chất đạo 



đức tốt, có sức khỏe, có nguyện vọng thực hiện trợ giúp pháp lỹ có thể trở thành cộng 
tác viên trợ giúp pháp lý, bao gồm: trợ giúp viên pháp lý; thẩm phán, thẩm tra viên 
ngành Tòa án; kiễm sát viên, kiềm tra viên ngành kiểm sát; điều tra viên; chấp bành 
viên, thẩm tra viên thi hành án dân sự; chuyên viên làm công tác pháp luật tại các cơ 
quan nhà nước.



2.6. Cơ quan giải quyết íhủ tục hành chính; Trung tâm trợ giúp pháp lý nhậ 
nước tĩnh Hòa Bình lựa chọn hô sơ, trình Giám đôc Sở Tư pháp xem xét, cấp thẻ cộng 
tác viên.



2.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định cấp thẻ cộng tác viên 
TGPLcủa Giám đốc Sở Tư pháp.



2.8. Phí, lệ phí: Không
2.9. Yêu cầủ điều kiện thực hiện thù tục hành chính
Đáp ứng đủ tiêu chuẩn quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 24 của Luật Trợ 



giúp pháp lý.
2.10. Tên mẫn đom, mẫu tò' khai: Đơn đề nghị làm cộng tác viên trợ giúp 



pháp lý theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 08/2017/TT-BTP ngày 15/11/2017 
của Bộ trưởng Bộ Tư pháp (mẫu TP-TGPL “ 10).



2.11. Căn cử pháp lý
- Luật Trợ giứp pháp lý năm 2017;
- Nghị định số 144/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2017 của Chính phủ quy định chỉ 



tiết một sổ điều của Luật Trợ giúp pháp lý;
- Thông tư số 08/2017/TT-BTP ngày 15/11/2017 của Bộ ừưởng Bộ Tư pháp 



quy định chi tiết một số điêu ciia Luật Trợ giúp pháp lý và hướng dẫn giấy tò trong 
hoạt động trợ giúp pháp lý.



- Quyết định số 1540/QĐ-BTP, ngày 06/7/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về 
việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành và được sửa đỗi, bỗ sung trong lĩnh 
vực trợ giúp pháp lý thuộc chức năng quản lý của Bộ Tư pháp.
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Đặc lập - Tự do - Hạnh phúc



............... , ngày tháng năm 20....
ĐƠN ĐỀ NGHỊ LÀM CỘNG TÁC VIÊN TRỢ GIÚP PHẤP LÝ 



Kính gửi: Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Hòa Bình
Tên tôi là : ....................................................................;............................
Sinh ngày ,.. tháng ... năm .......... Giới tính (Nam/Nữ):...........
Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân:.......................................
Địa chỉ thường trú......................................................................................
Chức danh đã đảm nhiệm trước khi nghỉ hưu............................................
Điện thoại.................................... Điện thoại di động..............................
Email.....................  ............................................................................. .....
Sau khí nghiên cứu các quy định của pháp luật ữợ giúp pháp lý, tôi thẩy mìnlĩ 



có đủ điều kiện và có nguyện vọng trở thành cộng tác viên trợ giúp pháp lý. Đê nghị
Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tlnh/thành phố..................................... thực hiện
các thủ tục cần thiết theo quy đỉnh đê Giám đốc Sờ Tư pháp tỉnh, thành phổ 
...................... cấp thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý cho tôi.



Tôi chịu trách nhiệm về những nội dung nêu trên và cam đoan tuân thủ nghiêm 
chỉnh pháp luật về trợ giúp pháp lý, thực hiện đầy đù các nghĩa vụ và hách nhiệm của 
cộng tác viên trợ giúp pháp lý theo quy định.



NGƯỜI ĐÈ NGHỊ
(Ký và ghi rõ họ tên)



19











3. Thủ tục cấp lại thẻ cộng tác viên trự giúp pháp lý
3.1. Trình tự thực hiện
- Trường hợp thẻ cộng tác viên bị mất hoặc bị hư hỏng không sử dụng được, 



cộng tác viên làm đơn đề nghị cấp lại thẻ kèm theo 02 ảnh màu chần dung cõ 3 
cm X 3 cm gửi Trung tâm.



- Trong thời hạn 04 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn đề nghị cấp lại 
thẻ, Giám đoc Trung tâm kiểm tra danh sách cộng tác viên theo sổ thẻ đã cấp cho 
cộng tác viên và đề nghị Giám đốc Sở Tư pháp quyết định cấp lại thẻ cộng tác viên 
cho người đề nghị.



- Trong thòi hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ do Giám 
đổc Trung tâm trình, Giám đốc Sở Tư pháp xem xét, quyết định cấp lại thẻ cộng tác 
viên.



3.2. Cách thữc thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp, dịch vụ bưu chính hoặc hỉnh 
thức phù hợp khác đến trụ sờ Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Hòa Bình.



3.3. Thành phần hồ sơ
a) Thành phần hồ sơ
- Đơn đề nghị cấp lại thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý theo mẫu ban hành kèm



theo Thông tư số 08/2017/TT-BTP (mẫu TP-TGPL -11); "
- 02 ảnh màu chân dung cỡ 2 cm X 3 cm.
b) Số lứạng hồ sơ; 01 bộ.
3.4. Thời hạn giải quyết hồ sơ: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ só 



họp lệ.
3.5. Đối tượng thực hiệu thủ tục hành chính: Cộng tác viên trợ giúp pháp lý 



đã được cấp thẻ cộng tác viên nhưng thẻ cộng tác viên bị mất hoặc bị hư hỏng khong 
sử dụng được.



3.6. Cơ quan giải quyểt thủ tục hành chính: Giám đốc Trung tâm đề nghị 
Giám dốc Sở Tư pháp quyết định cấp lại thẻ.



3.7. KẾt quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định cấp lại thẻ cộng tác 
viên của Giầm đổc Sở Tư pháp.



3.8. Phí, lệ phí: Không.
3.9. Yên cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
Cộng tác viên trợ giúp pháp lý đã được cấp thẻ cộng tác viên nhưng thẻ cộng 



tác viên bị mât hoặc bị hư hỏng không sử dụng dược.
3.10. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp lại thẻ cộng tác viên TGPL 



ban hành kèm theo Thông tư số 08/2017/TT-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ngày 
15/11/2017 (mẫu TP-TGPL-11).



3.11. Căn cứ pháp lý
- Luật Trợ giúp pháp lý nãm 2017; '
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- Nghị định số 144/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2017 của Chính phủ quy định chi 
tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý;



- Thông tư số 08/2017/TT-BTP ngày 15/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp 
quy định chỉ tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý và hướng dẫn giấy tờ trong 
hoạt động trợ giúp pháp lý.



- Quyết định sổ 1540/QĐ-BTP, ngày 06/7/2018 của Bộ trường Bộ Tư pháp về 
việc công bổ thủ tục hành chính mới ban hành và được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh 
vực trợ giúp phảp lý thuộc chức năng quản lý của Bộ Tư pháp.



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập " Tự do" Hạnh phức



................ , ngày thảng năm 20....
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẮP LẠI THÊ CỘNG TÁC VIÊN TRỢ GIÚP PHÁP LÝ



Kính gửi: Trung tâm trự giúp pháp lý nhà nước tình Hòa Bình
Tên tôi là : ...................................................................................................
Sinhngày ... tháng ... năm..........  Giới tính (Nam/Nữ):.............
Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân:........................................
Địa chỉ thường trú......................................................................................
Đã đựợc cấp thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý số:..............ngày..............
Điện thoại.....................................Điện thoại đi động...............................
Email............ .................................. ...........................................................
Tôi đề nghị được cấp lại thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý, lý do:



I I Bị hư hỏng



□  Bị mất



Tôi chịu ưách nhiệm về những nội đung nêu trên, đề nghị Trung tâm trợ giúp 
pháp lý nhà nước thực hiện các thủ tục để cấp lại thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý 
cho tôi.



NGƯỜI ĐỀ NGHỊ
(Ký và ghi rõ họ tên)
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4. Thù tục đăng ký tham gỉa trự giúp pháp lý *
4.1. Trình tự  thực hiện
- Tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật có đủ điều kiện đãng ký 



tham giạ trợ giúp pháp lý theo quy định tại khoản 1 Điều 15 của Luật Trợ giúp pháp 
lý nộp hồ sơ đăng kỷ tham gia trợ giúp pháp lý đến Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình (qua 
Trung tâm Phục vụ Hành chính công) nơi đã cáp Giấy đăng ký hoạt động.



- Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký hợp lệ, Sở .Tư 
pháp kiểm tra hồ sơ, cấp Giấy đăng ký tham gia trợ gỉúp pháp lý cho tổ chức đáng ký 
tham gia đủ điều kiện. Trường hợp từ chối phải thông báo rổ lý do bằng văn bản.



- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày được cấp Giấy đăng kỷ tham gia 
trợ giúp pháp lý, Sở Tư pháp công bố danh sách tổ chức đãng ký tham gia, người thực 
hiện ừợ giúp pháp lý tại tỉnh Hỏa Bình. Trường họp thay đổi người thực hiện trợ ệiúp 
pháp lý, tỗ chức đăng,ký tham gia trợ giúp pháp lỷ phải có văn bản thông báo đê Sở 
Tư pháp xem xét, cập nhật danh sách người thực hiện ừợ giúp pháp lý tại địa phương 
và thông báo về Bộ Tư pháp.
í' 4.2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp, qua dịch vụ bưu chính hoặc 
hình thức phủ hợp khác tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công.



4.3. Thành phần hổ sơ
a) Thành phần hồ sơ
-■ Đơn đề nghị tham gia trợ giúp pháp ỉý theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư 



số 08/201,7/TT-BTP (Mẫu TP-TGPL-01);
- Danh sách luật sư, tu vấn viên pháp íuật đủ điều kiện thực hiện trợ giúp pháp 



iý theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư so 08/2017/TT-BTP (Mau TP-TGPL-02);
- Bản sao thẻ luật sư, thẻ tu vấn viên pháp luật.
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ,
4.4. ThM hạn giải quyết hồ sơ: 07 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký 



họp lệ.
4.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức hành nghề luật sư, tổ 



chức tu vân pháp luật có đủ điều kiện đăng ký tham gia trợ giúp pháp lỷ theo quy định 
của Luật Trợ giúp pháp lý.



4.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Sở Tư pháp.
4.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chỉnh: Giấy đăng ký tham gia ữợ giúp 



pháp Ịý.
4.8. Phỉ, lệ phí: Không.
4.9. Yêu cầu điều kiện thực hiện thù tọc hành chỉnh f
Tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật có đủ điều kiện đăng ký 



tham gia_ trợ giúp pháp lý theo quy định tại khoản 1 Điều 15 của Luật Trợ giúp pháp 
lý, cụ thể:
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"Tổ chức hành nghề luật sư cỏ đủ điều kiện sau: Có lĩnh vực đăng ký hoạt động 
phù hợp với lĩnh vực trợ giúp pháp lý theo quy định của Luật trợ giúp pháp ỉý; cỏ cơ 
sở vật chât phù hợp vói hoạt động trợ giúp pháp lý; không đang trong thời gian thí 
hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động hành nghề luật sư, tư 
vấn pháp luật



- Tổ chức tư vấn pháp luật có dử điều kiện sau: Có lĩnh vực đăng ký hoạt động 
phù hợp vói lĩnh vực ữợ giúp pháp lý theo quy định của Luật ừợ giúp pháp lý; có cơ 
sờ vật chât phù hơp với hoạt động trợ giúp pháp lý; không đang trong thời gian thi 
hành quyết định xử phạt ví phạm hành chỉnh trong hoạt động hành nghề luật sư, tử 
vấn phẩp luật; và có ít nhất 01 tư vấn viên pháp luật có 02 năm kinh nghiệm tư vấn 
pháp luật trở lên hoặc 01 luật sư làm việc thường xuyên tại tổ chức.



4.10. Tên mẫu đơn, mẫu tờ  khai
- Đơn đề nghị tiham gia trợ giúp pháp lý theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư 



số 08/2017/TT-BTP ngày 15/11/2017 cùa Bộ trưởng Bộ Tư pháp (Mau TP-TGPL- 
01);



- Donh sách luật sư, tư vẩn viên pháp luật đủ điều kiện thực hiện trợ giúp pháp 
lỷ theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 08/2017/TT-BTP ngày 15/11/2017 của 
Bộ trường Bộ Tư pháp (Mẩu TP-TGPL-02).



4.11. Căn cứ pháp lý
- Lu ật Trợ giúp pháp lý năm 2017;
- Thông tư số 08/2017/TT-BTP ngày 15/11/2017 cùa Bộ trường Bộ Tư pháp 



quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý và hướng dẫn giấy tờ ữong 
hoạt động trợ giúp pháp lý;



- Quyết định số 1540/QĐ-BTP, ngày 06/7/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về
việc công bố thủ tục hành chính mớỉ ban hành và được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh 
vực trợ giúp pháp lý thuộc chức năng quản lý của Bộ Tư pháp. 1



23











CỘNG HÒA XẴ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự đo - Hạnh phúc



ĐƠN ĐỀ NGHỊ THAM GIA TRỢ GIŨP PHÁP LÝ



Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình
1. Tổ chức đãng ký tham gia trợ giúp pháp lý (tên gọi đậy đủ ghi bang chữ in hoa): 
Tên giao dịch (nểu cỏ): .....................................................................................



Địa chỉ trạ sở : .............................................................................. ...................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. I • •«!( I M M m  < tlOM I t .........................



Điện thoại:...............................Fax:..............................Email:.........................
2. Quyết định thành lập số :............................... do........................................
.... ................................ ..................... .......cẩp ngày:..........................................
3. Giấy đăng ký hoạt động số :............................d o ......................................
...............................................................cấp ngày:........................................... .
4. Đạỉ diện theo pháp luật của tỗ chức đăng ký tham gia trọ’ giúp pháp lý:
Họ và tên (chữ in hoa):.....................................................................................
Chức danh:.......................................................................................................
Điện thoại:...................................Fax:..............................Email:....................
5. Đẵng ký tham gia trợ  giúp pháp lỷ vói nội dung như sau:
5.1. Người được trợ giúp pháp lý:...................................................................



5.2. Hình thức trợ giúp pháp lý:



5.3. Lĩnh vực trợ giúp pháp lý:.



5.4. Phạm vi trợ giúp pháp lý:



............ , ngậy..... tháng...... năm.........
Đại diện theo pháp luật câa tổ chức đăng ký



(Ký vồ ghi rõ họ tên, đóng dấu)
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CỘNG HÒA XÃ IIỘ1 CH ủ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phức



DANH SÁCH LUẬT Sư, TƯ VẤN VIÊN PHÁP LUẬT ĐỦ ĐIỀU KIỆN TH ựO
IIIỆN TRỢ GIÚP PHÁP LÝ



stt Họ và tên Ngày, 
tháng, 



năm sinh



Chức danh
(Luât sư hoặc 



tư vấn viên 
pháp luật)



Số điện 
thoại /Email 



liên hệ



Số nẫm kỉnh 
nghiệm tữvấn 



pháp luật của tư 
vấn viên pháp luật



1



2



3



4



5 ;W '-



6



7



8



9



10



lệ|



.................. . ngày.......thảng........năm............



Dại diện theo pháp luật của tổ chức đăng ký
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)



«
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5. Thủ tục thay đổi nội dung Giấy đăng ký tham gia trợ  giúp pháp lý
S-X- Trình tự thực hiện
- Khi muốn thay đổi nội dung của Giấy đãng ký tham gia ữợ giúp pháp lý, Tồ 



chức đang ký tham gia trợ giúp pháp lý nộp hồ sơ đến Sở Tư pháp (qua Trung tâm 
Phục vụ Hành chính công) nơi đã đang ký tham gia trợ giúp pháp lý.



- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ-hợp lệ, Sở Tư 
pháp bổ sung nội dung thay đổi vào Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý đã được 
câp. Trường hợp từ chối phải thông báo rõ lý do băng văn bân.



5.2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính đến 
Trung tâm Phục vụ Hành chính công.



5.3. Thành phần hồ sơ
a) Thành phần hồ sơ
- Đơn đề nghị thay đổi nội dung Giấy đăng ký tham gia ữợ giúp pháp lý theo 



mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 08/2017/TT-BTP (Mấu TP-TGPL-04);
- Giấy đăng ký tham gia ừợ giúp pháp lý đã được cấp.
b) SỐ lượng hồ sơ: 01 bộ.
5.4. ThM hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kề từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
5.5. nối tượng thực hiện thủ tực hành chính: Tổ chức hành nghề luật sư, tổ 



chức tư vấn^phảp luật đã đăng ký tham giá trợ giủp pháp lý có nguyện vọng thay đổi 
nội dung Giây đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý.



5.6. Co’ quan giải quyết thủ tục hành chính: Sở Tư pháp.
5.7. Kết quả thực hiện thù tục hành chính: Giấy đăng ký tham gia trợ giúp 



pháp lý được bô sung nội dung thay đổi.
5.8. Phí, lệ phí: Không.



( 5.9. Yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức hành nghề luật 
sư, tồ chức tư vân pháp luật đã đãng kỷ tliạm gia ừợ giúp pháp lý theo quy định của 
Luật Trợ giúp pháp lý.



5.10;. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị thay đổi nội dung Giấy đãng 
kỷ tham gia trợ giúp pháp lý theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư sổ 08/2017/TT- 
BTP (MỈU TP-TGPL-04).



5.11. Căn cứ pháp lý
- Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017;
- Thông tư số 08/2OỊ7/TT-BTP ngày 15/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp 



quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý và hướng dẫn giấy tờ trong 
hoạt động trợ giúp pháp lý;



- Quyệt định số 1540/QĐ-BTP, ngày 06/7/2018 của Bộ trưửng Bộ Tu phốp vắ 
việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành và được sửa đổi, bổ sung trong, lĩnh 
vực ừợ giúp pháp lý thuộc chức năng quản lý của Bộ Tư pháp.



26











CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phủc



ĐƠN ĐÈ NGHỊ THAY ĐỔI NỘI DUNG GIẤY ĐĂNG KÝ 
THAM GIA TRỢ GIÚP PHẤP LÝ



Kính gửi: Sở Tư pháp tình Hòa Bình



1. Tên tổ chức (tên gọi đầy đủ ghi bạng chữ in hoa): ............................
Tên giao dịch (nếu có):............................................................................
Địa chl trụ sờ :............ ........... ....................,.............................................
Điện thoại:....................................Fax:..................... ......... Email:........
2. Đại diện theo pháp luật là ông (bà) (ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa):



Chức danh:.......... ..................... .......... ......... ................................... ................
Điện thoại:....................................Fax:...............................Email:...................
3. Đã được Sở Tư pháp cấp Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý số:..................
ngày:.....-.........................
4. Nay đề nghị thay đỗi nội dung Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý như sau (chỉ 
ghì những nội dung đê nghị thay đổi):
- Người được trợ giúp pháp lý:......................................................................
- Hình thức trợ giủp pháp lý:..........................................................................
- Lĩnh vực trự  giúp pháp lý:............................................................................
- Phạm vi trự  giúp pháp lý:.............................................................................
- Các nội dung khác (nội dung mục L 2, 3 của Giấy đãng kỷ tham gia trợ giúp pháp
ỉỷ)'................. ......................................... ......................



............ . ngậy...... tháng...... năm ..........
Đại diện theo pháp luật của tể chức đăng ký



(Ký và ghi rồ họ tên, đổng dẩu)
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6. Thủ tục gỉải quyết khiếu nại về trợ  giúp pháp lý
6.1. Trình tự thực hiện
- Người được trợ giúp pháp lý cỏ quyền gửi đơn khiếu nại đến người đứng đầu 



tổ chức thực hiện trợ giúp pháp ly.
- Người đứng đầu tổ chức thực hiện ừợ giúp pháp lý (Trung tâm trợ giúp pháp 



lý nhà nước tỉnh Hòa Bình, Chi nhánh cua Trung tâm, tổ chưc ký hợp đồngthực hiện 
trợ giủp pháp lý, tổ chức đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý) có trách nhiệm giải quyết 
khiếu nại đôi với những hành vi quy định tại khoản 1, Điếu 45 Luật Trợ giúp pháp lý 
trong thời hạn 03 ngày làm việc kê từ ngày nhận được khiếu nại.



- Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại 
của người đứng đâu tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý hoặc quá thời hạn mà khiếu nại 
không được giải quyết thì có quyền khiếu nại lên Giám đốc Sở Tư pháp. Trong thời 
hạn 15 ngày kể từ ngày nhận dược khiếu nại, Giám đốc Sở Tư pháp có trách nhiệm 
giải quyết khiếu nại. Quyết định giải quyết khiếu nại của Giẩm đốc Sở Tư pháp cổ 
hiệu lực thỉ hành.



- Trường hợp người khiếu nạì không đồng ỷ với quyết định giải quyết khiếu nại 
của Giám đôc Sở Tư pháp hoặc quá thời hạn mà khiêu nạỉ khổng được giải quyết thì 
có quyên khởi kiện tại Tòa án.



6.2. Cách thức thực hiện: Nộp đơn khiếu nại đến người đứng đầu của tổ chức 
thực hiện trợ‘giúp pháp ỉý (đối với khiếu nạì lần 1); nộp đến Giám đổc Sở Tư pháp 
(khiếu nại lần 2).



6.3. Thành phần hồ so*
Đơn khiếu nại và các giấy tờ có liên quan.
Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
6.4. Thời hạn g iả i q u y ế t  hồ Stf



- Đối với người đírng đầu tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý: 03 ngày lảm việc 
kể từ ngày nhận được khiếu nại;



- Đối với Giám đốc Sở Tư pháp: 15 ngày kể từ ngày nhận được khiếu nạỉ.
6.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
Người được trợ giúp pháp lý theo quy định của Luật Trợ giúp pháp lý.
6.6. Cơ quan gỉảỉ quyết thã tục hành chỉnh
- Người đứng đầu của tổ chức thực hiện ừợ giúp pháp lý;
- Giám đéc Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình.
6.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính
Quyết định giải quyết khiếu nại.
6.8. Phí, lệ phí: Không.
6.9. Yêu cầu điều kỉện thực hiện thủ tục hành chính
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- Người được trợ giúp pháp lý theo quy định của Luật Trợ giúp pháp lý.
- Khi có căn cứ cho rằng tổ chức thực hiện trọ giúp pháp lý, người thực hiện trợ 



giúp pháp lý có hành vi ữái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình 
như: từ chối thụ lý vụ việc trợ giúp pháp lý; không thực hiện trợ giúp pháp lý; thực 
hiện trợ giúp pháp lý không đúng pháp luật; thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý 
không đúng pháp luật.



6.XO. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn khìểu nại theo mẫu ban hành kèm theo 
Thông tư sổ Ỉ2/20Ỉ8/TT-BTP ngày 28/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp (Mầu số 03- 
TP-TGPL).



6.11. Căn cứ pháp lý
- Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017;
- Thông tư số 12/2018/TT-BTP ngày 28/8/2018 cùa Bộ ừưởng Bộ Tư pháp 



hướng đẫn một số hoạt động nghiệp vụ trợ giúp pháp lý và quản lý chất lượng vụ việc 
trợ giúp pháp lý.



- Quyết định số 2434/QĐ-BTP, ngày 26/9/2018 của Bộ hưởng Bộ Tư pháp về 
việc công bô thủ tục hành chính mới ban hành và được sửa đổi, bổ sung ứong lĩnh 
vực trợ giúp pháp lý thuộc phạm vi chức năng quản lỷ của Bộ Tư pháp.
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



......... , ngày..... tháng ..... năm 20.



ĐƠN KHIẾU NẠI
về việc....................(1)...........................



Kính gửi:................(2)................................



Họ và tên:.......; ............................ (3).............................................................
Địa chỉ liên h ệ :.................................................................................................
Điện thoại: ........................................................................................ ..............
Số CMND/Thẻ căn cước công dân:.............. cấp ngày................ tạ i ...............
Là người được trợ giúp pháp lý trong vụ việc:.....................................................
Hoặc là^người giám hộ của người được trợ giúp pháp l ý ................ (2)................
đang được trợ giúp pháp lý trong vụ việc...................
Căn cứ quy đỉnh tại khoản 1 Điều 45 của Luật Trợ giúp pháp lý, tôi khiếu nại với
. . ........  (2).............về việc ................. (1).................  của ...............(4)/(5)....... với
nội dung cụ thể như sau:



Yêu cầu giải quyết khiếu nại như sau:



Tài liệu gửi kèm theo đơn (nếu cỏ):



a) ..................................................
b) .................................................
c) .......................................
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Tôi xin cam đoan nội dung khiếu nại trên là đúng sự thật. Đề nghị .
................................. (2 ) .................................. xem xét giải quyết khiếu nại cho tôi
theo quy định.



NGƯỜI LÀM ĐƠN
(Ký, ghì rõ họ tên, hoặc điểm chỉ)



Chú thỉch:
(1) : Ghi rõ một trong 04 nội đung khiếu nại về:
- Từ chối thực hiện vụ việc ừợ giúp pháp lý;
- Không thực hiện trợ giúp pháp lý;
- Thực hiện trợ giúp pháp lý không đúng pháp luật;
“ Tháy đổi người thực hiện ừợ giúp pháp lý không đúng pháp luật.
(2) : Tên ca quan, tổ chức có thấm quyền giải quyết khiếu nại.
(3) : Họ và tên người được ữợ giúp pháp lý.
(4) : Tên của tổ chức thực hiện ừợ giúp pháp lý.
(5) : Họ v|i tên của người thực hiện trợ giúp pháp lý.
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7. Thủ tục thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý
7.1. Trình tự thực hiện
- Ngưòi được trợ giúp pháp lý có căn cứ cho rằng người thực hiện ừợ giúp pháp 



lý thuộc một trong các trường hợp không được tiếp tục thực hiện hoặc phải từ chối 
thực hiện trợ giúp pháp lý theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 25 của Luật trợ 
giúp pháp lý thì lầm đơn đề nghị thay đổi người thực hiện ữợ giúp pháp lý và gửi 
Trung tâm trợ ệiúp pháp lý nhà nước tỉnh Hòa Bình, Chi nhánh của Trúng tâm hoặc tổ 
chức ký hợp đông thực hiện trợ giúp pháp lý, tổ chức đãng ký tham gia ữợ gỉúp pháp 
lý.



- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn đề nghị thay đổi 
người thực hiện trợ giúp pháp lý, Trang tâm ữợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Hòa Bỉnh, 
Chỉ nhánh của Trung tâm, to chức ký hợp đồng thực hiện trợ giúp phập lý, tổ chức 
đãng ký tham gia trợ giúp pháp lý có trách nhiệm thông báo bằng vãn bản và nêu rố lý 
do cho người được ừợ giúp pháp lý và cử người khác thực hiện trợ giúp pháp lý.



7.2. Cách thức thực hiện
*  »



- Nộp hồ sơ trực tiếp tại ửụ sở của tổ chức thực hiện ữợ giúp pháp lý (Trunạ 
tâm trợ giúp pháp lý nhà nưức tỉnh Hòa Bình, Chi nhánh của Trung tâm, Trụ sở của tô 
chức ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý, tổ chức đăng ký tham gia trợ giúp pháp
lý).



- Gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu chính;
- Gửi hồ sơ qua fax, hình thức điện tử.
7.3. Thành phần hầ sơ
a) Thành phần hồ sơ
- Đơn đề nghị thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý.
“ Giấy tờ, tài liệu liện quan đến yếu cầu thay đổi.
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
7.4. Thòi hạn giải quyết hồ sơ: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn đề 



nghị thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý.
7.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính
Người được trợ giúp pháp lý theo quy định của Luật Trợ giúp pháp lý.
7.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Trung tâm ừợ giúp pháp lý nhà 



nước tỉnh/thành phố, Chi nhánh của Trung tâm, tổ chức ký hợp đồng thực hiện trợ 
giúp pháp lý, tổ chức đăng ký tham gia ửợ giúp pháp lý.



7.7. Kểt quâ thực hiện thù tục hành chính: Văn bản ừả lời người được ữợ 
giúp pháp lý về việc thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lỷ.



7.8. Phí, lệ phí: Không.
7.9. Yêú cầu điều kỉện thực hiện thủ tục hành chính
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Khi có căn cứ cho rằng người thực hiện trợ giúp pháp lý thuộc một ừong các 
trường hợp không được tiếp tục thực hiện họặc phải từ chôi thực hiện ừợ giúp pháp 
lỷ, cụ thể như saụ:



- Thực hiện hành vi bị nghiêm cấm quy định của Luật trợ giúp pháp lý, trừ 
trường hợp đấ chấp hành xong hình thức xử lý vi phạm và được thực hiện ừợ giúp 
pháp lý theo quy định của Luật trợ giúp pháp lý;



- Bị thu hồi ỉhẻ trợ giúp viên pháp lý, thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý, Chứng 
chỉ hành nghề luật sư, thẻ tư vấn viên pháp luật;



- Các trường hợp không được tham gỉa tố tụng theo quy định của pháp luật về 
tố tụng;



- Đã hoặc đang thực hiện trợ giúp pháp lý chò người dược trợ giúp pháp lý là 
các bên có quyên lợi đối lập nhau trong cùng một vụ việc, trừ trường hợp các bên có 
thỏa thuận khác đối với vụ việc tư vẩn pháp luật, đại diện ngoải tố tụng trong lĩnh vực 
dân sự;



- Có căn cứ cho rằng người thực hiện trợ giúp pháp lý có thể không khách quan 
ừong thực hiện trợ giúp pháp lý;



- Có lý do chớ thấy không thể thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý một cách hiệu 
quả, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người được trợ giúp pháp lý.



7.10. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
‘■í



Đơn đề nghị thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý theo mẫu ban hành kèm 
theo Thông tư  so 12/2018/TT-BTP ngày 28/8/2018 cua Bộ Tư pháp (Mẩu số 04-TP- 
TGPL).



7.11. Căn cử pháp lý
- Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017;
- Thông tư số 12/2018/TT-BTP ngày 28/8/2018 của Bộ ừưởng Bộ Tư pháp 



hướng dân một sô hoạt động nghiệp vụ ửợ giúp pháp lý và quản lý chất lượng vụ việc 
trợ giúp pháp lý./.
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CỘNG HOÀ XẴ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự đo - Hạnh phúc



.......... ngày..... tháng.... năm 20.....
ĐƠN ĐỀ NGHỊ THAY ĐỎI NGƯỜI TH ựC HIỆN TRỢ GIÚP PHẤP LÝ



Kính gửi: ........................(1)........................
Tôi là (họ và tên):.......(2 ) ..............hoặc............... (3).........................................
Ngày, tháng, năm sinh:.........!.............................. ... Giới tính:.......................
Địa chỉ liên hệ: ......................................................................................................
Đỉện thoại:.................................................................................................. .........
CMND/Thẻ căn cước công dân số:..................................................................... Ngày
cấp.....................Nơi cẩp ........................................... ...............................
Nghề nghiệp:.............................................................................. ....................... ...
Là người được trợ giúp pháp lý Hoặc là người giám hộ của người được trợ giúp pháp
l ý ...........(2)......đang được Ông/Bà..............................(4) .............................. trợ
giúp pháp lý trong vụ việc..........................................
Căn cứ vạo khoản 5 Điều 8 của Luật Trợ giúp phẩp lý, tôi đề nghị thay đổi người thực 
hiện trợ giúp pháp lý với lý do sau đây:



Tài liệu gửi kèm theo đơn (nếu có): ■



Tôi xin cam đoan lời trình bày trên là đúng sự thật. Đề nghị.......... (1).......... xem xét
thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp ỉý.



NGƯỜI LÀM ©ƠN
(Ký, ghì rõ họ tên hoặc điểm chỉ)



Chứ thíchĩ
(1) : Tên tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý;
(2) : Họ và tên người được trợ giúp pháp lý;
(3) : Họ và tên người yêu cầu trợ giúp pháp lý;
(4) : Họ và tên người thực hiện trợ giúp pháp
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